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Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề

chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục khuyến

khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường

xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ

trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Hỗ trợ học phí học nghề đối với sinh viên thường trú trên địa bàn

tỉnh (đã tốt nghiệp THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh)

học cao đẳng hệ chính quy theo chương trình chất lượng cao tại các

cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Thái Bình thuộc danh mục nghề

khuyến khích đào tạo, mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ học phí học nghề đối với sinh viên thường trú trên địa bàn

tỉnh (đã tốt nghiệp THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh)

học cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

Thái Bình theo danh mục nghề khuyến khích đào tạo; mức hỗ trợ:

700.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ học phí học nghề đối với học sinh thường trú trên địa bàn

tỉnh (đã tốt nghiệp THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh)

học trung cấp hệ chính quy tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

Thái Bình theo danh mục nghề khuyến khích đào tạo; mức hỗ trợ:

500.000 đồng/người/tháng.
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Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025

- Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, cao

đẳng đại trà các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề kèm theo

Nghị quyết, làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục tại 01 doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ trình độ trung cấp đại trà: 300.000

đồng/người/tháng, cao đẳng đại trà: 500.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ học phí cho sinh viên học trình độ cao đẳng chương trình

chất lượng cao các ngành, nghề kèm theo Nghị quyết,làm việc tối

thiểu 12 tháng liên tục tại 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mức

hỗ trợ: 800.000 đồng/người/tháng.

PHỤ LỤC 02

THAM KHẢO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỦA MỘT SỐ TỈNH

(Kèm theo Tờ trình              /TTr-UBND ngày      tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân)
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Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng

nhân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt

nghiệp THPT học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt

động trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026

- Đối tượng hỗ trợ: Học sinh, người lao động hiện đang sinh sống

tại tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp THPT tại các trường trong tỉnh

tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN

hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 - Mức hỗ trợ theo nhóm nghề, thấp nhất là 570.000 đồng/tháng, cao 

nhất là 1.680.000 đồng/tháng.

4

Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học

nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí

học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ

trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-

2025

- Đối tượng: Hỗ trợ học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tại

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú trên địa

bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp hoặc cao

đẳng tại các cơ sở GDNN, các cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn

tỉnh, thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh.

- Mức hỗ trợ: Trình độ cao đẳng mức hỗ trợ 50% mức lương cơ

sở/người/tháng, trình độ trung cấp mức hỗ trợ 40% mức lương cơ

sở/người/tháng.
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Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Hà Nam về chính sách hỗ trợ học phí học Chương

trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tốt nghiệp THCS học tiếp

lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở

giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức

đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2023-2024 đến năm

học 2025-2026

- Hỗ trợ sinh viên (thường trú tại tỉnh Hà Nam) học trình độ cao

đẳng hệ chính quy tại các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN tổ

chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuộc các nhóm ngành, nghề

khuyến khích đào tạo của tỉnh.

- Mức hỗ trợ bằng 40% mức trần học phí từ năm học 2023-2024

đến năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công

lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.
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Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 và Nghị quyết số 

115/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ

trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai

đoạn 2022-2025

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng: mức hỗ

trợ tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học đối với người cai nghiện ma

túy bắt buộc; mức hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học đối

với người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, người lao

động thuộc hộ gia đình làm nông, lâm ngư và diêm nghiệp có mức

sống trung bình theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-

2025. 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học nghề trình độ

cao đẳng, trung cấp đối với các nghề khuyến khích đào tạo: mức hỗ

trợ bằng 70% mức thu học phí đối với người học là người hoàn

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; mức hỗ trợ bằng 50%

mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên còn lại.


